Thứ Ba, ngày 13 tháng 8 năm 2024

MÔN: KHOA HỌC

BÀI 2: Ô NHIỄM, XÓI MÒN ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT (3 tiết)


   TIẾT 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu và nêu:

· Nguyên nhân, tác hại và biện pháp chống ô nhiễm đất.

2. Năng lực: 

Năng lực chung:

· Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm hiểu về các nguyên nhân, tác hại và các biện pháp chống ô nhiễm đất qua thông tin, tranh ảnh, thực tế, tư liệu,...

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. 

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ, trình bày kết quả nhóm.

Năng lực khoa học tự nhiên:
· Nêu được nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.

· Đề xuất, thực hiện được việc làm phòng chống ô nhiễm đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện. 

3. Phẩm chất: 

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

· Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

· Trách nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ của nhóm, thực hiện bảo vệ môi trường đất.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên:

· Giáo án, máy tính, máy chiếu.

· Hình ảnh, video liên quan đến bài học. 
· Phiếu học tập. 
2. Đối với học sinh:

· SHS : Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về ô nhiễm đất của địa phương . 
· III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 1

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: HS tham gia trò chơi kết nối vào bài học.

b. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS khởi động hát vận động bài hát “ Không xả rác” 

H: Tại sao chúng ta ko nên xả rác? 

- GV kết nối vào bài học mới: Xả rác là một hành động làm ô nhiễm môi trường, Trong đó có môi trường đất. Môi trường đất bị ô nhiễm gây ra nhiều tác hại lớn ảnh hưởng đến các loài sinh vật và con người. Vậy ô nhiễm đất là gì? Tác hại ra sao? Có những biện pháp nào để phòng chống ô nhiễm đất? Để trả lời được các câu hỏi đó, các em cùng tìm hiểu Bài 2 – Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất. 
- Gv ghi bảng đầu bài
- Nêu: Bài học được chia làm 3 tiết. Tiết học này, các em tìm hiểu về nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm đất (  8- 9’)
a. Mục tiêu: HS nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm đất. 

b. Cách tiến hành: 
- Yêu cầu nhóm đôi kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- GV mời 1 HS đọc khung thông tin phần 1 SGK trang 9. 

- Màn hình: Tranh h1

- GV nhấn mạnh yêu cầu: ( Nhóm 2). Dựa vào thông tin ở phần 1 và quan sát hình 1 và cho biết các nguyên nhân gây ô nhiễm đất.
- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày : 

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm đất.

- Y/C HS nhận xét, bổ sung
+ Trong các nguyên nhân đã kể, nguyên nhân nào do con người gây ra?
- Gv đưa tranh, kết luận1
+ Nêu thêm một số nguyên nhân gây ô nhiễm đất khác mà em biết. 
- Tuyên dương, khuyến khích hS

- GV cho HS xem tranh ảnh về hiện trạng ô nhiễm môi trường đất, đất bị xâm nhập mặn và nhiễm phèn (giải thích Xâm nhập mặn là đất bị nhiễm mặn do nước biển xâm nhập vào đất liền. Nước biển mang theo lượng muối tích tụ và gây mặn cho đất, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây trồng. Nặng hơn có thể làm vỡ tế bào cây, khiến cây mất nước, héo úa và chết.

- Đất nhiễm phèn còn gọi là đất chua mặn. Đất phèn thường có màu đen hoặc nâu ở tầng đất mặt.Cây trồng khó phát triển, khó chăm sóc khi trồng trên loại đất này)
+ Hỏi: Qua tìm hiểu, 1 em nhắc lại các  nguyên nhân gây ô nhiễm đất.
-  Đưa màn hình nội dung chốt KT 
- GV chốt và kết nối: Qua tìm hiểu, các em đã được biết ô nhiễm đất có thể do con người hoặc do các hiện tượng tự nhiên gây ra. Đất bị ô nhiễm có hại  tới đời sống sinh vật và sức khỏe con người như thế nào . Các em cùng tìm hiểu tiếp điều này qua hoạt động 2:  
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số tác hại của ô nhiễm đất đối với thực vật, động vật và con người

a. Mục tiêu: HS nêu được một số tác hại của ô nhiễm đất đối với thực vật, động vật và con người. 

b. Cách tiến hành: 
- Yêu cầu hS nêu ND 2 của phần 1

- GV nhấn mạnh yêu cầu: Các em dựa vào thông tin bạn vừa đọc, kết hợp quan sát hình 2 và từ thực tế, cho biết tác hại của ô nhiễm đất đối với thực vật, động vật và sức khỏe con người.
- Yêu cầu HS thực hiện nhóm 4  
+ Gọi đại diện nhóm lên bảng chỉ tranh và kết hợp hiểu biết từ thực tế  chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Kết luận (qua từng tranh) 
- HS xem thêm tranh ảnh(video) về tác hại ô nhiễm đất.
+ Yêu cầu học sinh nêu cảm nhận qua tìm hiểu, xem tranh ảnh về tác hại của ô nhiễm đất.

-> Đưa màn hình nội dung chốt kiến thức. 
- GV kết luận và kết nối: Ô nhiễm đất gây tác hại rất lớn,  ảnh hưởng tiêu cực đến thực vật, động vật và con người. Vậy dùng biện pháp nào để hạn chế ô nhiễm đất. Các em cùng tìm hiểu qua nội dung thứ 3
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số biện pháp phòng chống ô nhiễm đất

a. Mục tiêu: HS nêu được một số biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. 

b. Cách tiến hành: 
+ GV nhấn mạnh yêu cầu: Quan sát hình 3, nêu các biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.
- Yêu cầu nhóm 2 tiếp tục thực hiện vào phiếu bài tập( cột 3)
- GV tổ chức cho đại diện các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp( chụp phiếu- đưa lên màn hình)
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Cho HS quan sát tranh ảnh( video) về các biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.
+ Qua hoạt động khám phá, các em đã học được những kiến thức gì?
· Chốt KT ( ý 1,3) mục em đã học
- Kết nối: Từ hiểu biết đó, các em cùng vận dụng.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- GV yêu cầu HS trả lời 2 câu hỏi : 

- Ở gia đình và địa phương em có những việc làm nào đã và đang gây ô nhiễm đất? 

- Vì sao phải phân loại rác thải sinh hoạt? 
- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận nhóm

- GV chốt kiến thức: Các em đã thấy được thực trạng địa phương mình đang bị ô nhiễm đất. Việc làm cấp thiết ngay bây giờ là chúng ta cần vận dụng bài học vào cuộc sống, vận động, tuyên truyền mọi người  cùng phòng chống ô nhiễm đất tại gia đình, địa phương, trường học,..
* DẶN DÒ:                                                      

Đặc biệt ở trường, các em không nên ăn quà vặt, vứt rác đúng nơi quy định, đặc biệt là cần phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ hợp lí để nhà trường dễ xử lí rác, góp phần bảo vệ môi trường đất, môi trường xung quanh . Các em sẽ tiếp tục tìm hiểu điều này qua tiết 3 của bài học
- Đánh giá , tuyên dương HS
- Về nhà tìm hiểu nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống xói mòn đất. 

	Lời bài hát: Không xả rác ( video)
"Bạn ơi bạn ơi bạn hãy cùng tôi

Dọn vệ sinh cho mái trường đẹp xanh

Bạn ơi bạn ơi bạn hãy cùng tôi

Không xả rác đường đến trường đẹp hơn

Không xả rác cho trường ta sạch mát

Không xả rác đường đến trường đẹp hơn

Không xả rác cho trường ta sạch mát

Hãy bỏ rác nơi quy định bạn ơi."

Sáng tác: Đông Phương Tường
· Để môi trường ko bị ô nhiễm ( để môi trường nước, không khí, đất ko bị ô nhiễm, ...)

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe, ghi tên bài mới. 

- 1 HS nhắc lại đầu bài
- HS ghi vở đầu bài
- 1 HS đọc khung thông tin- HS khác đọc thầm theo
- Cá nhân
- Nhóm 2 trao đổi thống nhất
- 3 Đại diện trình bày 3ý trước lớp, lần lượt
                     Dự kiến trả lời

Hình 1a: Lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường quá nhiều.
Hình 1b: Hiện tượng núi lửa phun trào dung nham làm đất bị khô cứng, khó trồng trọt.

Hình 1c: Nước chưa qua xử lí thải trực tiếp ra môi trường đất.

Hình 1d: Sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. 

- HS nhận xét, bổ sung

- HS trả lời: Dự kiến trả lời
+ Nguyên nhân do con người gây ra:

  Không xử lí rác thải và nước thải trước khi thải ra môi trường.

Sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật….
+ Một số nguyên nhân khác: Lạm dụng phân bón hoá học; nước thải, rác thải sinh hoạt chưa qua xử lí, vỏ thuốc trừ sâu,thuốc cỏ, hóa chất vứt bừa bãi, xâm nhập mặn, nhiễm phèn,…
- HS xem tranh ảnh.
- HS nêu

-  1 HS đọc yêu cầu trước lớp
- Cá nhân

- Trao đổi nhóm 4
- Đại diện nhóm chỉ tranh, chia sẻ trước lớp

  Dự kiến trả lời
 - Đất bị ô nhiễm dẫn đến nước ngầm ô nhiễm.  
- Cây trồng chậm lớn( rụng lá, ko ra quả,  quả kém chất lượng…)
- Động vật mắc các bệnh ngoài da( chậm lớn, bị bệnh)
- ĐV rời nơi ở hiện tại đến nơi khác để sống làm gián đoạn chuỗi thức ăn.

- Con người có thể mắc các bệnh như ung thư(bệnh mãn tính, nhiễm độc gan và một số bệnh khác,...). 

- HS khác bổ sung ý kiến. 

- HS quan sát, cảm nhận
- HS trả lời 
- 1HS nêu yêu cầu hoạt động 3 phần1

HS thực hiện cá nhân 

- Nhóm đôi thảo luận, thống nhất 
- Đại diện nhóm trình bày: 
                  Dự kiến trả lời ( Phiếu BT)
Các biện pháp phòng chống ô nhiễm đất được thể hiện ở hình 3
Nêu thêm một số biện pháp phòng chống ô nhiễm đất 

Hình 3a: Tái chế phế liệu để làm giảm chất thải ra môi trường…

Hình 3b:Hạn chế dụng thuốc bảo vệ thực vật…

Hình 3c: Xử lí chất thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường…

Hình 3d: Xây dựng đập ngăn chặn sự xâm nhập mặn ở các vùng đất ven biển. ..
Hạn chế sử dụng đồ nhựa, sử dụng sản phẩm sinh học như túi nilon, màng bọc thực phẩm có thể phân hủy; cải tạo đất nhiễm mặn phèn, không ăn quà vặt 
+ Cải tiến thiết bị sản xuất để bảo vệ MT
+ Đưa ra các luật về xử lí chất thải,…

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức người dân ...
· HS nhận xét, bổ sung
- HS quan sát, cảm nhận
- HS nêu
- 1 hs đọc
- Cá nhân 

- HS chia sẻ trước lớp - HS khác nhận xét bổ sung
  Dự kiến câu trả lời

 - Địa phương có nhiều bãi rác chưa qua xử lý, nước thải của trang trại nuôi lợn, gà và gia đình chưa được xử lí  đổ ra môi trường, bà con nông dân còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng cách, vức rác, vỏ chai, lọ thuốc sâu  bừa bãi, … 

- Vì phân loại rác thải sinh hoạt để có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế; góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

- HS trả lời theo ý hiểu 
- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

. 
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